
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 31 Ngõ 18, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y HỌC CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM - NHẬT BẢN

0108507589

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng.
(Điều 9, Nghị định Số: 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 
2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ y tế)

4722

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

3. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y HỌC CÔNG NGHỆ CAO VIỆT 
NAM - NHẬT BẢN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM - JAPAN HIGH TECHNOLOGY 
MEDICINE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tất cả các hoạt động y tế vì sức khoẻ con người chưa được 
phân vào đâu mà việc thực hiện đó có sự giám sát của y tá, bà 
đỡ, các nhà chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu hoặc 
của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong lĩnh vực 
đo thị lực, thủy liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị bằng 
lao động, phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh chân, 
phép chữa vi lượng đồng cân, chữa bệnh bằng phương pháp 
nắn khớp xương, thuật châm cứu v.v... hoặc hoạt động khám 
chữa bệnh của các thầy thuốc chưa được phân vào đâu;
- Những hoạt động này có thể được tiến hành ở các phòng 
khám của các doanh nghiệp, trường học, nhà dưỡng lão, các tổ 
chức lao động, các tổ chức hội kín và trong các cơ sở y tế của 
dân cư ngoài các bệnh viện, cũng như trong các phòng tư vấn 
riêng, nhà của bệnh nhân hoặc bất cứ nơi nào khác. Các hoạt 
động này không liên quan đến điều trị y tế.
- Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa như các nhà 
trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ sinh viên 
răng miệng,...người có thể làm việc xa, nhưng vẫn dưới sự 
kiểm soát định kỳ của nha sỹ;
- Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như:
+ Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua 
hình ảnh khác,
+ Phòng thí nghiệm phân tích máu.
- Hoạt động của các ngân hàng máu, ngân hàng tinh dịch, ngân 
hàng các bộ phận cơ thể cấy ghép v.v...;
- Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng bất cứ phương tiện nào 
gồm cả máy bay. Các dịch vụ này thường được thực hiện trong 
cấp cứu y tế.

8699

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

7. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ 
trường,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị siêu âm y tế,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng máy điều hoà nhịp tim,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng máy trợ thính,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng máy đo nhịp tim bằng điện,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nội soi,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị chiếu chụp.

3313
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8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm các hoạt động 
đấu giá)

4610

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Điều 9, Nghị định Số: 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 
2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ y tế).

4632

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

13. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

14. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620(Chính)

15. Hoạt động y tế dự phòng 8691

16. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

17. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng
(Điều 8, Nghị định Số: 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 
2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ y tế)

1079

19. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

20. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

21. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực sinh học;

7211
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15.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ NHUNG

Tổ 55, Phường Tương 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

6.750.000.000 45,000 030173001095

2 TĂNG ĐỨC 
CƯỜNG

Tập thể công ty Bơm, 
Phường Nguyễn Trãi, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

3.750.000.000 25,000 030073004706

3 NGUYỄN 
XUÂN 
LƯỢM

Số 79 Đường Lê 
Thanh Nghị, Phường 
Lê Thanh Nghị, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

4.500.000.000 30,000 034055001195

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, 
chữa bệnh.
(Điều 21 Luật Khám chữa bệnh năm 2009)

7490

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030073004706
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể công ty Bơm, Phường Nguyễn Trãi, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tập thể công ty Bơm, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TĂNG ĐỨC CƯỜNG Nam

26/08/1973 Kinh Việt Nam

07/06/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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